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I. PHẦN CHUNG:
· Họ và tên: PHẠM NGUYỄN ĐỨC TRUNG
· Ngày, tháng, năm sinh: 13/08/1987
· Đơn vị công tác: Khoa Công Nghệ Động lực 
Tên sáng kiến kinh nghiệm: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MATLAB R2008b ĐỂ XÂY DỰNG ĐỒ THỊ ĐƯỜNG ĐẶC TÍNH NGOÀI ĐỘNG CƠ THEO CÔNG THỨC LAYDECMAN PHỤC VỤ CÔNG TÁC GIẢNG DẠY MÔN ÔTÔ CỦA KHOA CÔNG NGHỆ ĐỘNG LỰC
II. PHẦN THUYẾT MINH:

a.  Cài đặt và xây dựng các  thuật toán trong phần mềm Matlab R2008b:
 Bước 1: Cài đặt chương trình

[image: image1.png]4\ MATLAB 7.7.0 (R2008b)
File Edit View Graphics Debug Parallel Deskiop Window Help
DE[$ MR ¢ 8B |0 curentDiecoy

" Shortcuts (2] How to Add (2] What's New

=@ ® |

Uses\AdminsatorDocumerts\MATLAS He

B > » Users » Adminstrator > Documents » MATLAB e @
[ eme MATLAB’
The Language of Technical Computing
Version 7.7.0.471 (R2008b)
‘September 17, 2008
o
Details. ~
e =
5 o>
-
The MathWorks
Facebook x
Bao Thanh Thién d3 thém mét anh.
ol
‘Command History www.facebook.com
@ start) Reacy

1040 PM





Hình 1: Giao diện cài đặt của phần mềm Matlab R2008b
Bước 2: Khởi động phần mềm Matlab R2008b
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Hình 2: Giao diện làm việc của phần mềm
Bước 3: Nhập các hàm và thuật toán để xây dựng phần khung của phầm mềm
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glacdien = figure;
set (giaodien, KenuBar', 'nons');

set (giaodien, ‘Numberctitle!, off');

set (giaodien, 'Color', [0.5 0.6 0.9]);

set (giaodien, 'Name','Xay dung DAC TINH NGOAI dong co theo cong thuc Laydecman'):

+Cac menu
+1-Kenu File
Menu_File = wimenu('Label', 'File');
File Exit = uimenu(Menu File, 'Label','Exit',’Callback',’thoat’);

%2-Kenu Nhap va tinh toan
Menu_nhap=uimenu(’ lab=1', 'Nhap so lieu vas');
CoDTT=uimenu (Menu_nhap, 'Label','Co dac timh thuc','Callback’,'cdet’);
KoDTT=uimenu (Menu_nhap, 'Lab=l', 'Fhong co dac tinh thuc');
CoHCTD=uimenu (KoDTT, 'Label','Co han che toc do',’Callback’, hetd') s
KoHCTD=uimenu (KoDTT, 'Label', 'Khong han che toc do',’Callback’,’khetd');

+3-Menu Dau ra
Menu_xuat=uimenu(’ label', ' Xuat ket qua dau ra');
So-uimenu (Menu_xuat,'Label','So licu',’Callback’,'solisu');
Dothi=uimenu (Menu_xuat, 'Lab=1','Do thi',’Callback’,'dothi’);





Hình 3: Các hàm tạo giao diện chương trình
Bước 4: Xây dựng các thuật toán để tính các giá trị của Đồ thị đặc tính ngoài của Động cơ
format bank   
    clear
    clc
    % Nhap so lieu
    AddOpts.Resize='on';
    AddOpts.WindowStyle='normal';
    AddOpts.Interpreter='tex';
    dongnhac = {'So vong quay n_e_m_i_n (vong/phut)','Momen M_e_m_i_n (KGm)','So vong quay n_e_M (vong/phut)','Momen M_e_m_a_x (KGm)','So vong quay n_e_N (vong/phut)','Momen M_e_N (KGm)'};
    tieude='Nhap thong so dau vao (TH co dac tinh thuc)';
    sodong = 1;
    macdinh={'1000','80','1650','95','2600','71.5'};
    giatrinhap=inputdlg(dongnhac,tieude,sodong,macdinh,AddOpts);
    nemin=str2num(char(giatrinhap(1)));
    Memin=str2num(char(giatrinhap(2)));
    neM=str2num(char(giatrinhap(3)));
    Memax=str2num(char(giatrinhap(4)));  
    neN=str2num(char(giatrinhap(5))); 
    MeN=str2num(char(giatrinhap(6)));
    % Tinh toa do cac diem: diem1(n_emin;M_emin); diem2(n_eM;M_emax); diem3(n_eN;M_eN)
    y1=(Memin/MeN); y2=(Memax/MeN); y3=(MeN/MeN);
    x1=(nemin/neN); x2=(neM/neN); x3=(neN/neN);
    % Tinh cac he so trung gian
    A1=y1/((x1-x2)*(x1-x3)); A2=y2/((x2-x1)*(x2-x3)); A3=y3/((x3-x1)*(x3-x2));
    % Tinh cac he so a, b, c cua dac tinh ngoai
    a=A1*x2*x3+A2*x1*x3+A3*x1*x2;
    b=-(A1*(x2+x3)+A2*(x1+x3)+A3*(x1+x2));
    c=-(A1+A2+A3);
    % Quan he giai tich Me = f(ne); Ne = g(ne)
    ne = linspace(nemin,neN,25);
    Me=MeN*(a+b*(ne/neN)-c*((ne/neN).^2)); % Me = f(ne): KGm
    Ne=(ne*pi/30).*Me*9.81/735; % chuyen doi Me thanh Ne: Ma luc
Bước 5: Xây dựng đồ thị xác định các điểm trên đồ thị
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1 % Tao cua 50 o
2- Den = tigure:

a- set (Deh, Numbertitle’, otz

a- sec(den, ‘Color', [0.4 0.5 0.8));

5= set(Den, ‘Name', ‘Dac tizh ngoai cua dong co') ;

s

2 % ve do cns

s- 1ot (ne, He, ne, Ne)

- axis ([nemin meN O 1.05%max(e)])

10- gria on

11 - legend('Me', 'Ne')

12- xlabel (0 (v/pn) )

- Flabel (' (Kom) ; M (m1) )

12
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Hình 4: Xây dựng thuật toán xác định các giá trị trên đồ thị

Bước 6: Xây dựng thuật toán xác định các hệ số trong động cơ
format bank   
    clear
    clc
    AddOpts.Resize='on';
    AddOpts.WindowStyle='normal';
    AddOpts.Interpreter='tex';
    dongnhac = {'So vong quay toi thieu (vong/phut)','So vong quay n_e_M (vong/phut)','Momen M_e_m_a_x (KGm)','So vong quay n_e_N (vong/phut)','Momen M_e_N (KGm)'};
    tieude='Nhap ts dau vao (khong co dt thuc-khong HCTD)';
    sodong = 1;
    macdinh={'1000','1400','85','2200','77.9'};
    giatrinhap=inputdlg(dongnhac,tieude,sodong,macdinh,AddOpts);
    nemin=str2num(char(giatrinhap(1)));
    neM=str2num(char(giatrinhap(2)));
    Memax=str2num(char(giatrinhap(3)));  
    neN=str2num(char(giatrinhap(4))); 
    MeN=str2num(char(giatrinhap(5)));
    % Tinh cac he so Km, Kc, Md
    Km=Memax/MeN;
    Kc=neN/neM;
    Md=(Km-1)*100;
    % Tinh cac he so a, b, c cua dac tinh ngoai
    a=2-(25/Md);
    b=(50/Md)-1;
    c=25/Md;
b. Ví dụ thực tế:

Bước 1: Nhập các thông số đầu vào của động cơ (Trường hợp đồ thị có đặc tính thực)
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Bước 2: Xuất số liệu tính toán thực tế của động cơ
heso =

 a         b        c

0.11     3.72    2.83

dactinh =

ne(v/ph)    Me(kGm)     Ne(ml)

1000.00      80.00      111.82

1066.67      82.70      123.30

1133.33      85.14      134.86

1200.00      87.30      146.43

1266.67      89.21      157.94

1333.33      90.85      169.30

1400.00      92.22      180.45

1466.67      93.33      191.31

1533.33      94.17      201.81

1600.00      94.74      211.87

1666.67      95.05      221.42

1733.33      95.10      230.39

1800.00      94.88      238.69

1866.67      94.39      246.26

1933.33      93.64      253.02

2000.00      92.62      258.90

2066.67      91.33      263.82

2133.33      89.78      267.71

2200.00      87.97      270.50

2266.67      85.89      272.10

2333.33      83.54      272.45

2400.00      80.93      271.48

2466.67      78.05      269.10

2533.33      74.91      265.24

2600.00      71.50      259.83

heso =

 a         b        c

0.11     3.72    2.83

dactinh =

ne(v/ph)    Me(kGm)     Ne(ml)

1000.00      80.00      111.82

1066.67      82.70      123.30

1133.33      85.14      134.86

1200.00      87.30      146.43

1266.67      89.21      157.94

1333.33      90.85      169.30

1400.00      92.22      180.45

1466.67      93.33      191.31

1533.33      94.17      201.81

1600.00      94.74      211.87

1666.67      95.05      221.42

1733.33      95.10      230.39

1800.00      94.88      238.69

1866.67      94.39      246.26

1933.33      93.64      253.02

2000.00      92.62      258.90

2066.67      91.33      263.82

2133.33      89.78      267.71

2200.00      87.97      270.50

2266.67      85.89      272.10

2333.33      83.54      272.45

2400.00      80.93      271.48

2466.67      78.05      269.10

2533.33      74.91      265.24

2600.00      71.50      259.83

Bước 3: Xuất đồ thị đặc tính ngoài của động cơ:
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